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1 MH510000
Tiếng Anh 

cơ bản
3 60

510_TACB

_HK3.2324_CD23CT11
Nguyễn Thị Mỹ Chi 40 Năm Tối 25/04/2024 01/08/2024 13 16 4 A.306

Huỳnh Thuy Hai Sáng 15/04/2024 17/06/2024 1 3 3 A.304

Huỳnh Thuy Sáu Sáng 19/04/2024 21/06/2024 1 3 3 A.304

Huỳnh Thuy Hai Sáng 15/04/2024 17/06/2024 4 6 3 A.304

Huỳnh Thuy Sáu Sáng 19/04/2024 21/06/2024 4 6 3 A.304

Huỳnh Thuy Hai Chiều 15/04/2024 17/06/2024 7 9 3 A.304

Huỳnh Thuy Sáu Chiều 19/04/2024 21/06/2024 7 9 3 A.304

Huỳnh Thuy Ba Chiều 16/04/2024 25/06/2024 7 9 3 A.304

Huỳnh Thuy Năm Chiều 25/04/2024 27/06/2024 7 9 3 A.304

Huỳnh Thuy Ba Sáng 16/04/2024 25/06/2024 4 6 3 A.304

Huỳnh Thuy Tư Sáng 17/04/2024 26/06/2024 4 6 3 A.304

Nguyễn Thị Mỹ Chi Ba Sáng 16/04/2024 25/06/2024 1 3 3 A.304

Nguyễn Thị Mỹ Chi Tư Sáng 17/04/2024 26/06/2024 1 3 3 A.304

T
ấ

t cả
 cá

c n
g

à
n

h
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----oOo---- ----oOo----

DỰ KIẾN THỜI KHÓA BIỂU 

HỆ CAO ĐẲNG_NĂM HỌC: 2023-2024_KHÓA 23_ĐỢT 2.3.4.5.6

(Thực hiện từ ngày 15/4/2024 đến 13/7/2024)

Họ tên giảng viên

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

2 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N1

40

3 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N2

40

4 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N3

40

5 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N4

40

6 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N5

40

7 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N6

40
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Nguyễn Trung Hiếu Ba Chiều 16/04/2024 25/06/2024 10 12 3 A.304

Nguyễn Trung Hiếu Tư Chiều 17/04/2024 26/06/2024 10 12 3 A.304

Đặng Võ Minh Kha Hai Sáng 15/04/2024 17/06/2024 4 6 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Sáu Sáng 19/04/2024 21/06/2024 4 6 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Hai Chiều 15/04/2024 17/06/2024 7 9 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Sáu Chiều 19/04/2024 21/06/2024 7 9 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Ba Chiều 16/04/2024 25/06/2024 7 9 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Năm Chiều 25/04/2024 27/06/2024 7 9 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Ba Sáng 16/04/2024 25/06/2024 4 6 3 A.306

Đặng Võ Minh Kha Tư Sáng 17/04/2024 26/06/2024 4 6 3 A.306

13 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL

_HK3_2324_CD23N1
Lư Quốc Tuấn 60 Năm Chiều 25/04/2024 27/06/2024 7 9 3 A.401

14 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL

_HK3_2324_CD23N2
Lư Quốc Tuấn 60 Năm Chiều 25/04/2024 27/06/2024 10 12 3 A.401

15 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL

_HK3_2324_CD23N3
Lư Quốc Tuấn 60 Sáu Sáng 19/04/2024 21/06/2024 1 3 3 A.401

16 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL

_HK3_2324_CD23N4
Nguyễn  Thị Tâm 60 Bảy Chiều 20/04/2024 22/06/2024 7 9 3 A.401

17 MH502004 Pháp luật 2 30
502_PL

_HK3_2324_CD23N5
Nguyễn  Thị Tâm 60 Bảy Chiều 20/04/2024 22/06/2024 10 12 3 A.401
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MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK3_2324

_CD23.N1

40

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK3_2324

_CD23.N2

40

8 MH510001 Tiếng Anh 1 3 60

510_TA1

_HK3_2324

_CD23.N7

40

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK3_2324

_CD23.N3

40

MH510002 Tiếng Anh 2 3 60

510_TA2

_HK3_2324

_CD23.N4

40

9

10

11

12
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30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N1
Lê Anh Tuấn

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N1
Lê Anh Tuấn

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N1
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N1
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N1
Nguyễn Trung Kiên

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N1
Nguyễn Trung Kiên

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N1
Tạ Chí Qui Nhơn

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N1
Tạ Chí Qui Nhơn

3 30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N2
Dương Hiền Thuận

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N2
Đèo Quốc Đệ

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N2
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N2
Nguyễn Trung Kiên

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N2
Nguyễn Trung Kiên

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N2
Tạ Chí Qui Nhơn

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N2
Tạ Chí Qui Nhơn

18

22

MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu

MĐ501043
Mạng máy 

tính

5

Lập Trình 

JavaScript

25

MĐ501043
Mạng máy 

tính

3

19 MĐ501006
Thiết kế 

Web 1
3

21 MĐ501051

Tư Chiều 17/04/2024 10/07/2024 7 11 5 B.402

Hai Chiều 15/04/2024 01/07/2024 7 11 5 B.402

Ba Chiều 16/04/2024 09/07/2024 7 11 5

Hai

B.204Ba Sáng 16/04/2024 09/07/2024 13

Lập Trình 

JavaScript
3

20

3

MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3

MĐ501051

23

24

3
Thiết kế 

Web 1
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30

30

30

30

30

30

30

30

Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7 11 5 B.403

5 5

B.404

Năm Sáng 25/04/2024 11/07/2024 1 5 5 B.102

B.404

Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7 11 5 B.603

Sáng 15/04/2024 01/07/2024 1 5

MĐ501006
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SL 
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30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N3
Nguyễn Trọng Huân

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N3
Nguyễn Trọng Huân

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N3
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N3
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N3
Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N3
Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N3
Tạ Chí Qui Nhơn

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N3
Tạ Chí Qui Nhơn

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N4
Dương Hiền Thuận

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N4
Đèo Quốc Đệ

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N4
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N4
Nguyễn Đình Hoàng

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N4
Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N4
Phạm Nguyễn Phúc Toàn

30
501_LTJL_HK3_2324

_CD23CT.N4
Tạ Chí Qui Nhơn

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N4
Tạ Chí Qui Nhơn

Mạng máy 

tính
3

15/04/2024 01/07/2024 1

7

Năm Chiều 25/04/2024333 MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript

MĐ501043

31

26

30

5 5

28 MĐ501119 5
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3

27

32 MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3

3

3

MĐ501006
Thiết kế 

Web 1

MĐ501006
Thiết kế 

Web 1
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MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript
329

MĐ501043
Mạng máy 

tính
3

Hai 5 5 B.403

11 5

30

30

30

30

30

30

30

30

Sáng 16/04/2024

B.602

Sáng

Hai Chiều 15/04/2024 01/07/2024 7 11

17/04/2024 10/07/2024

5 B.404

Ba

11/07/2024 7 11

Năm Chiều 25/04/2024 11/07/2024 7 11 5 B.403

09/07/2024 1 5 5 B.603

Tư Chiều

Tư Sáng 17/04/2024 10/07/2024 1 5 5 B.602

Sáu Sáng 19/04/2024 05/07/2024 1 B.602

B.404
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SL 

SV 
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bắt 

đầu
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30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N5
Nguyễn Trọng Huân

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N5
Nguyễn Trọng Huân

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N5
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N5
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N5
Lìu Cẩm Bình

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N5
Lìu Cẩm Bình

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N5
Trương Châu Long

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N5
Trương Châu Long

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N6
Lê Anh Tuấn

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N6
Lê Anh Tuấn

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N6
Võ Đào Thị Hồng Tuyết

30
501_TKW1_HK3_2324

_CD23CT.N6
Võ Đào Thị Hồng Tuyết

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N6
Lê Hồng Danh

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23CT.N6
Lê Hồng Danh

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N6
Trương Châu Long

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23CT.N6
Trương Châu Long

MĐ501043
Mạng máy 

tính

Hai Chiều

Ba Sáng

30

16/04/2024

3

1 5

7

34

38

37 MĐ501051

MĐ501006
Thiết kế 

Web 1
3

Lập Trình 

JavaScript

MĐ501051
Lập Trình 

JavaScript

17/04/2024 10/07/2024 7 11 5 B.404

35 3

41

MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3

Thiết kế 

Web 1

Tư40

39

3

3

MĐ501043
Mạng máy 

tính

36 MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3
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30

30

30

30

Hai Sáng 15/04/2024

Sáu Chiều 19/04/2024MĐ501006

B.604

11 5

B.40309/07/2024 1 5 5

05/07/2024 7 11 5 B.404

Năm Sáng 25/04/2024 11/07/2024 1 5 5 B.603

Chiều

B.204

Tư Sáng 17/04/2024 10/07/2024 1 5 5 B.603

Tư Sáng 17/04/2024 10/07/2024 1 5 5 B.604

01/07/2024 5

15/04/2024 01/07/2024



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 
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đa
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đầu
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g
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30
501_LTHĐT_HK3_2324

_CD23.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTHĐT_HK3_2324

_CD23.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTHĐT_HK3_23.24

_CD23CT.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTHĐT_HK3_23.24

_CD23CT.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKĐH_HK3_23.24

_CD23CT16
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_TKĐH_HK3_23.24

_CD23CT16
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N1
Lê Anh Tuấn

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CT.N1
Lê Anh Tuấn

30
501_TKW1_HK2_23.24

_CD23CT.N1
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_TKW1_HK2_23.24

_CD23CT16.N1
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23.N7
Lê Anh Tuấn

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23.N7
Lê Anh Tuấn

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD2.3N7
Lê Hồng Danh

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD2.3N7
Lê Hồng Danh

30
501_LTHĐT_HK3_2324

_CD23.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTHĐT_HK3_2324

_CD23.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTACB_HK3_2324

_CD23LM
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_LTACB_HK3_2324

_CD23LM
Phạm Đào Minh Vũ

30
501_Flutter1_HK3_2324

_CD23LM
Trương Như Nhật

30
501_Flutter1_HK3_2324

_CD23LM
Trương Như Nhật
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IN

44 MĐ501005
Thiết kế đồ 

họa
3 30 Năm Sáng 25/04/2024 11/07/2024 1 5 5 B.404

45 MĐ501043
Mạng máy 

tính
3 30 Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7 11 5 B.403

01/07/2024 1 5

C
D

2
3

C
T

1
6

3 30 Tư Chiều 17/04/2024 10/07/2024 7 11 5 B.402

30

47

48

49

50

51

46

43 5 B.402Hai Sáng 15/04/2024

42 MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

3 30

C
N

T
T

C
D

2
3

C
T

9
-

1
0Ba Sáng 16/04/2024 09/07/2024 1 5 5 B.402

MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

3

MĐ501215 Flutter 1 3

Lập trình 

Android cơ 

bản

MĐ501006
Thiết kế 

Web 1

MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

3

3

30

30

30MĐ501043
Mạng máy 

tính
3
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3
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2

-5
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2

3
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M
1

-5
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MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3

MĐ501145

Tư Chiều 17/04/2024

30

30

Bảy

10/07/2024 7 11 5 B.403

Sáng 20/04/2024 06/07/2024 1 5 5 B.402

Sáng 25/04/2024 18/07/2024 1 5 5 B.402

Ba Chiều 16/04/2024 09/07/2024 7 11 5 B.402

Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7 11 5 B.402

Năm



STT Mã HP
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Số 
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SL 
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h

ò
n

g

L
ớ

p

N
g

à
n

h
T

ấ
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c n

g
à

n
h

Họ tên giảng viên

30
501_TKCĐ2D_HK3_2324

_CD23DH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_TKCĐ2D_HK3_2324

_CD23DH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N1
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N1
Đặng Văn Lực

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N1
Đặng Văn Lực

30
501_TKLW_HK3_2324

_CD23DH.N1
Nguyễn Thị Oanh

30
501_TKLW_HK3_2324

_CD23DH.N1
Nguyễn Thị Oanh

30
501_TK3D_HK3_2324

_CD23DH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_TK3D_HK3_2324

_CD23DH.N1
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N2
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N2
Đặng Văn Lực

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N2
Đặng Văn Lực

30
501_TKLW_HK3_2324

_CD23DH.N2
Nguyễn Thị Oanh

30
501_TKLW_HK3_2324

_CD23DH.N2
Nguyễn Thị Oanh

30
501_TK3D_HK3_2324

_CD23DH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_TK3D_HK3_2324

_CD23DH.N2
Trần Nguyễn Anh Chi

52

53

54

55

56

57

58

59

60

Sáng 16/04/2024

B.102

20/04/2024

09/07/2024 1 5 5 B.40430 Ba

MĐ501028
Xuất bản 

truyền thông 
3

MĐ501037

MĐ501033

Biên tập 

chỉnh sửa 

phim

3

MĐ501038 Thiết kế 3D 3

Thiết kế 

Layout Web
3

Tư

Sáu

Bảy

3

3 30

Thiết kế 

chuyển động 

2D 

MĐ501037
Thiết kế 

Layout Web

T
H

IẾ
T

 K
Ế
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Ồ

 H
Ọ

A

C
D

2
3

D
H

.N
1

C
D

2
3

Đ
H

5
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D
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D
H
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2
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H
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A

Năm Chiều 25/04/2024 18/07/2024

Hai Sáng 15/04/2024

Hai

30

30

MĐ501028
Xuất bản 

truyền thông 
3 30

30

30

MĐ501029

B.204

5 B.102

5 B.102

7 11 5

06/07/2024 1 5

11

01/07/2024 7 11

01/07/2024 1

Chiều 16/04/2024 09/07/2024Ba

Tư Sáng

7

1 5 5 B.102

Chiều 17/04/2024 10/07/2024 7 11 5

5 5

Chiều 5

B.102

MĐ501033

Biên tập 

chỉnh sửa 

phim

3 30

17/04/2024 10/07/2024

Sáng

5 B.102

19/04/2024 05/07/2024 7 11 B.204

Chiều 15/04/2024

MĐ501038 Thiết kế 3D 3 30
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ò
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g

L
ớ

p

N
g

à
n

h
T

ấ
t cả

 cá
c n

g
à

n
h

Họ tên giảng viên

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N3
Đặng Văn Lực

30
501_XBTT_HK3_2324

_CD23DH.N3
Đặng Văn Lực

30
501_TKLW_HK3_2324

_CD23DH.N3
Nguyễn Thị Oanh

30
501_TKLW_HK3_2324

_CD23DH.N3
Nguyễn Thị Oanh

30
501_TK3D_HK3_2324

_CD23DH.N3
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_TK3D_HK3_2324

_CD23DH.N3
Trần Nguyễn Anh Chi

30
501_CCNA2_HK3_2324

_CD23TM1-4
Trần Nữ Vĩ Thức

49
501_CCNA2_HK3_2324

_CD23TM1-4
Trần Nữ Vĩ Thức

11
501_CCNA2_HK3_2324

_CD23TM1-4
Trần Nữ Vĩ Thức

30
501_GQSCM_HK3_2324

_CD23TM1-4
Lê Anh Tuấn

30
501_GQSCM_HK3_2324

_CD23TM1-4
Lê Anh Tuấn

30
501_QTMLinux_HK3_2324

_CD23TM1-4
Hồ Tấn Tài

49
501_QTMLinux_HK3_2324

_CD23TM1-4
Hồ Tấn Tài

11
501_QTMLinux_HK3_2324

_CD23TM1-4
Hồ Tấn Tài

30
501_QTMW_HK3_2324

_CD23TM1-4
Lê Anh Tuấn

49
501_QTMW_HK3_2324

_CD23TM1-4
Lê Anh Tuấn

11
501_QTMW_HK3_2324

_CD23TM1-4
Lê Anh Tuấn

67

61

62

63

64

4

MĐ501033

Biên tập 

chỉnh sửa 

phim

3

66

30

30

6

MĐ501008
Giải quyết sự 

cố mạng
3

MĐ501252
Quản trị 

mạng Linux

Năm

65

B.102

MĐ501181 CCNA2 4

11 5Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7

19/04/2024SángSáu

Bảy Sáng 20/04/2024

5
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B.102

11 506/07/2024

Sáng 17/04/2024 24/07/2024 1

Sáng 25/04/2024

B.403

MĐ501253

Quản trị 

mạng 

Windowns

4

30 Sáng 19/04/2024 05/07/2024 1 5 5 B.204

30

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập

30

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập

B.403

05/07/2024 1 6

20/07/2024

6 6 B.201

16/04/2024 09/07/2024 1 5Ba Sáng

Bảy Chiều 20/04/2024

1 5

1 6

18/07/2024 B.604

5

B.1027

3

MĐ501037
Thiết kế 

Layout Web
3 28

28MĐ501038 Thiết kế 3D 3

30

Sáu

Tư

MĐ501028
Xuất bản 

truyền thông 

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập
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Số 
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Số 
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SV 
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đa
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ò
n
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L
ớ
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N
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à
n

h
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c n

g
à

n
h

Họ tên giảng viên

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23.N8
Trương Như Nhật

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23.N8
Trương Như Nhật

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23.N7
Trương Châu Long

30
501_LTJ_HK3_2324

_CD23.N7
Trương Châu Long

30
501_QTH_HK3_2324

_CD23TD
Lê Thụy Đoan Trang

30
501_QTH_HK3_2324

_CD23TD
Lê Thụy Đoan Trang

72 MĐ501205
Chuyên đề 

Thiết kế Web
2 90

501_QTH_HK3_2324

_CD23TD
Trương Châu Long 30 Bảy Chiều 20/04/2024 13/07/2024 7 11 5 A.201

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CM
Lê Anh Tuấn

30
501_MMT_HK3_2324

_CD23CM
Lê Anh Tuấn

30
501_NNLT_HK3_2324

_CD23CM
Tạ Chí Qui Nhơn

34
501_NNLT_HK3_2324

_CD23CM
Tạ Chí Qui Nhơn

41
501_NNLT_HK3_2324

_CD23CM
Tạ Chí Qui Nhơn

30
501_VĐK_HK3_2324

_CD23CM
Nguyễn Tấn Kiệt

30
501_VĐK_HK3_2324

_CD23CM1-5
Nguyễn Tấn Kiệt

71

74

73

75

70 MĐ501051

69 MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu

B.603

Sáu Sáng 19/04/20243

MĐ501082 Vi Điều khiển 3 30

MĐ501043
Mạng máy 

tính
3

Lập Trình 

JavaScript
3

MH502007 Quản trị học 3

Tư Chiều

5 51

Hai Sáng 15/04/2024 01/07/2024 1 5 5

Sáng

Bảy Sáng 20/04/2024 06/07/2024 1 5
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MĐ501244
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4

17/04/2024 10/07/2024 7 11 5
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30

30

30

30

Ba Chiều 16/04/2024 16/07/2024 7 11 5 B.204

A.201

Hai B.60315/04/2024 01/07/2024

05/07/2024 1 5 5 B.402

30

5 B.301

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 
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g

L
ớ

p
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à
n

h
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 cá
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g
à

n
h

Họ tên giảng viên

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23.N8
Trương Như Nhật

30
501_HQTCSDL_HK3_2324

_CD23.N8
Trương Như Nhật

30
501_LTHĐT_HK3_2324

_CD23.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_LTHĐT_HK3_2324

_CD23.N3
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKW_HK3_2324

_CD23TW
Phạm Đào Minh Vũ

24
501_TKW_HK3_2324

_CD23TW
Phạm Đào Minh Vũ

56
501_TKW_HK3_2324

_CD23TW
Phạm Đào Minh Vũ

45
501_TKĐHVI_HK3_2324

_CD23TW
Phạm Thị Hoàng Âu

14
501_TKĐHVI_HK3_2324

_CD23TW
Phạm Thị Hoàng Âu

26
501_TKĐHVI_HK3_2324

_CD23TW
Phạm Thị Hoàng Âu

30
501_KBTT_HK3_2324

_CD23TT
Đặng Văn Lực

30
501_KBTT_HK3_2324

_CD23TT
Đặng Văn Lực

30
501_KTQP_HK3_2324

_CD23TT
Phạm Tiến Đạt

30
501_KTQP_HK3_2324

_CD23TT
Phạm Tiến Đạt

30
501_TKAPQC_HK3_2324

_CD23TT
Nguyễn Đỗ Thư Hương

30
501_TKAPQC_HK3_2324

_CD23TT
Nguyễn Đỗ Thư Hương

76 MĐ501119
Hệ quản trị 

cơ sở dữ liệu
3 30 Sáu Sáng 19/04/2024 05/07/2024 1 5 5 B.402

T
H
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T
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N

G
 W

E
B

C
D

2
3

T
W

80

78

79

10/07/2024 7 11 5 B.204

Năm Sáng 25/04/2024 18/07/2024 1 5 5 A.201

1 5 5 B.204Hai Sáng 15/04/2024 01/07/2024

82 MĐ501170
Thiết kế ấn 

phẩm báo chí
3

3

77 5 5 B.402

Chiều 17/04/2024

5

5 5

Hai Sáng 15/04/2024

Tư

81 MĐ501226
Kỹ thuật 

quay phim
3

MĐ501232

Lập trình 

hướng đối 

tượng

01/07/2024 1

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập

30

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập

3

B.204

MĐ501269 Thiết kế web 

MĐ501264

Thiết kế đồ 

họa với 

Illustrator

4

4

Tư Sáng 17/04/2024 03/07/2024 1 B.402

Bảy Sáng 20/04/2024 06/07/2024 1 5
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MĐ501278
Kịch bản 

truyền thông

30



STT Mã HP
Tên Học 

phần
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à
n

h
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ấ
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g
à

n
h

Họ tên giảng viên

15
501_TKQCVAI_HK3_2324

_CD23QT
Phạm Thị Hoàng Âu

30
501_TKQCVAI_HK3_2324

_CD23QT
Phạm Thị Hoàng Âu

45
501_TKQCVAI_HK3_2324

_CD23QT
Phạm Thị Hoàng Âu

30 Lìu Cẩm Binh

30 Lìu Cẩm Binh

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30

30

30

30

MĐ502138

Thiết kế 

quảng cáo 

với Adobe 

Illustrator

383

MĐ501072

Thiết kế 

website cơ 

bản với 

wordpress

84 3
501_TKWCBVW_HK3_2324

_CD23QT
30

30

3

502_QCVG

_HK3_2324

_CD23QT

Hai Chiều 15/04/2024 01/07/2024 7 11 5

5 5

Bảy Chiều 20/04/2024 15/06/2024 7

B.603

Hai Sáng

85 MH502010
Marketing 

căn bản
3

502_MCB

_HK3_2324

_CD23QT.LG.MK

Hai Sáng 15/04/2024 01/07/2024 1 5 5

86 MĐ502043

Quảng cáo 

với Google 

Ads

88 MH502069
Nghiên cứu 

Marketing
3

502_NCM

_HK3_2324

_CD23MK

Lư Quốc Tuấn

87 MH502010
Marketing 

căn bản
3

502_MCB

_HK3_2324

_CD23QT.LG.MK

89 MH502070
Hành vi 

khách hàng
3

502_HVKH

_HK3_2324

_CD23MK

Trịnh Hoàng Sơn

B.204Năm Sáng 25/04/2024 18/07/2024 1
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Hai Chiều 15/04/2024 01/07/2024 7 11 5 A.301
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15/04/2024 01/07/2024 1 5 5 A.301

05/07/2024 7 11 5 A.401

A.301

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập

11 5 B.204



STT Mã HP
Tên Học 

phần

Số 

tín 

chỉ

Số 

tiết
Tên nhóm HP

SL 

SV 

tối 

đa

Thứ Buổi
Ngày bắt 

đầu

Ngày kết 

thúc

Tiết 

bắt 

đầu

Tiết 

kết 

thúc

Số 
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Họ tên giảng viên

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30 Trần Ngọc Chiêu Đăng

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

60
502_KTE_HK3_2324

_CD23KT
Võ Thị Hiền Nhi Ba Sáng 16/04/2024 02/07/2024 1 5 5 B.604

45
502_KTE_HK3_2324

_CD23KT
Võ Thị Hiền Nhi

1 5

502_NVDVKH

_HK3_2324

_CD23LG

90 MH502010
Marketing 

căn bản
3

502_MCB

_HK3_2324

_CD23QT.LG.MK

Chiều 20/04/2024 06/07/2024 7 11

5 A.205

Nguyễn Đăng Khoa

C
D

2
3

L
G

Tư Sáng 17/04/2024 10/07/2024 1 5 5 A.205

1 5 5 A.301

Bảy

5 A.301Hai

Năm Sáng 25/04/2024 11/07/2024

Nguyễn Thị Thanh Huyền

1 5

91 MH502035
Chuỗi cung 

ứng toàn cầu
3

502_CCUTC

_HK3_2324

_CD23LG

Đoàn Thành Đạt

92 MH502038

Nghiệp vụ 

kinh doanh 

xuất nhập 

khẩu

3

502_NVKDXNK

_HK3_2324

_CD23LG

Năm Sáng 25/04/2024 11/07/2024

93 MH502148

Nghiệp vụ 

dịch vụ 

khách hàng

3

95 MH502138
Kế toán tài 

chính 2
3

502_KTTC2_HK3_2324_CD23

KT

96 MĐ502131 Kế toán excel 4

94 MH502013 Thuế 3

502_Thue

_HK3_2324

_CD23KT

Trần Thị Phương Mai

Phạm Thị Hoàng

5 A.301
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S

Sáu Chiều 19/04/2024 05/07/2024 7 11 5 A.301

Giờ bài tập/thảo luận/Kiến tập
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